DANH SÁCH GIẢNG VIÊN  VÀ TỔ BỘ MÔNCÁC KHOA
	TT
	Họ và tên
	Trình độ
	Chức vụ

	KHOA CƠ KHÍ

	1 
	Nguyễn Tiến Nhân
	Thạc sĩ
	Trưởng khoa

	2 
	Nguyễn Tam Cương
	Thạc sĩ
	Phó Trưởng khoa

	3 
	Chung Trần Thế Vinh
	Thạc sĩ
	Phó Trưởng khoa

	4 
	Đỗ Thị Phương Khanh
	Thạc sĩ
	Trưởng bộ môn CAD/CAM-CNC

	5 
	Vũ Đức Pháp
	Thạc sĩ
	Giảng viên

	6 
	Trần Đình Khải
	Thạc sĩ
	Giảng viên

	7 
	Nguyễn Duy Hải
	Thạc sĩ
	Giảng viên

	8 
	Trần Thị Hương
	Thạc sĩ
	Giảng viên

	9 
	Phan Văn Thành
	Đại học
	Trưởng bộ môn Chế tạo máy 1

	10 
	Trương Thị Phương Hồng
	Đại học
	Trưởng bộ môn Chế tạo máy 3

	11 
	Vũ Quang Khải
	Đại học
	Trưởng bộ môn Cơ sở Cơ khí

	12 
	Dương Minh Chung
	Đại học
	Giảng viên

	13 
	Nguyễn Chí Ngãi
	Đại học
	Giảng viên

	14 
	Nguyễn Thanh Vũ
	Đại học
	Giảng viên

	15 
	Phan Thị Xuân Trang
	Đại học
	Giảng viên

	16 
	Võ Thúy Phương
	Đại học
	Giảng viên


	17 
	Lư Thị Yến Vũ
	Đại học
	Giảng viên

	18 
	Nguyễn Ngọc Quỳnh
	Đại học
	Giảng viên

	19 
	Nguyễn Tiến Dũng
	Đại học
	Giảng viên

	20 
	Nguyễn Thành Long
	Đại học
	Giảng viên

	21 
	Bùi Anh Tuấn
	Đại học
	Giảng viên

	22 
	Trần Minh Thông
	Đại học
	Giảng viên

	23 
	Nguyễn Thanh Vĩnh Phúc 
	Đại học
	Giảng viên

	KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

	24 
	Nguyễn Vân Giang (Tổ KHMT)
	Thạc sĩ
	Trưởng khoa

	25 
	Nguyễn Khoa (Tổ THUD)
	Thạc sĩ
	Phó Trưởng khoa

	26 
	Nguyễn Văn Minh (Tổ KHMT)
	Thạc sĩ
	Trưởng bộ môn Khoa học máy tính

	27 
	Võ Anh Trang (Tổ CNPM)
	Thạc sĩ
	Giảng viên

	28 
	Trần Việt Khánh (Tổ CNPM)
	Thạc sĩ
	Giảng viên

	29 
	Trần Vĩnh Xuyên (Tổ CNPM)
	Thạc sĩ
	Phó Trưởng bộ môn

Công nghệ phần mềm

	30 
	Vũ Thị Thái Linh (Tổ KHMT)
	Thạc sĩ
	Giảng viên

	31 
	Nguyễn Văn Đôn (Tổ Mạng & PCMT)
	Thạc sĩ
	Giảng viên

	32 
	Nguyễn Thị Thủy (Tổ THUD)
	Đại học
	Trưởng bộ môn Tin học ứng dụng

	33 
	Nguyễn Sanh Cường (Tổ CNPM)
	Đại học
	Trưởng bộ môn Công nghệ phần mềm

	34 
	Lê Quý Hưng Quốc (Tổ Mạng & PCMT)
	Đại học
	Trưởng bộ môn Mạng và phần cứng Máy Tính

	35 
	Nguyễn Nguyên Hoàng Ngọc Quyên (Tổ CNPM)
	Đại học
	Giảng viên

	36 
	Bùi Văn Dũng (Tổ Mạng & PCMT)
	Đại học
	Giảng viên

	37 
	Nguyễn Thị Khánh Thư (Tổ THUD)
	Đại học
	Giảng viên

	38 
	Nguyễn Thị Thu Hồng (Tổ THUD)
	Đại học
	Giảng viên

	39 
	Lê Tất Đạt (Tổ Mạng & PCMT)
	Đại học
	Giảng viên

	40 
	Đỗ Thị Hải Yến  (Tổ CNPM)
	Đại học
	Giảng viên

	41 
	Lê Hồng Thái (Tổ THUD)
	Đại học
	Giảng viên

	42 
	Đặng Ngọc Đoàn (Tổ Mạng & PCMT)
	Đại học
	Giảng viên

	43 
	Nguyễn Văn Danh (Tổ KHMT)
	Đại học
	Giảng viên

	44 
	Lê Phi Trường (Tổ Mạng & PCMT)
	Đại học
	Giảng viên

	45 
	Dương Ngọc Vọng (Tổ Mạng & PCMT)
	Đại học
	Giảng viên

	46 
	Nguyễn Ngọc Tuyên (Tổ Mạng & PC MT)
	Đại học
	Giảng viên

	KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

	47 
	Châu Văn Bảo
	Tiến sĩ
	Trưởng khoa

	48 
	Nguyễn Huỳnh Liên
	Thạc sĩ
	Phó Trưởng khoa

	49 
	Tạ Minh Cường
	Thạc sĩ
	Phó Trưởng khoa

	50 
	Phạm Minh Nghĩa
	Thạc sĩ
	Phó Trưởng khoa

	51 
	Nguyễn Văn Yên
	Thạc sĩ
	Giảng viên

	52 
	Quách Minh Thử
	Thạc sĩ
	Trưởng bộ môn Thiết bị điện

	53 
	Nguyễn Anh Tăng
	Thạc sĩ
	Trưởng bộ môn Cung cấp điện

	54 
	Ngô Hoàng Anh
	Thạc sĩ
	Trưởng bộ môn Kỹ thuật cơ sở

	55 
	Huỳnh Ngọc Mai
	Thạc sĩ
	Trưởng bộ môn Tự động điều khiển

	56 
	Võ Cường
	Thạc sĩ
	Trưởng bộ môn Kỹ thuật truyền hình

	57 
	Nguyễn Trọng Trí
	Thạc sĩ
	Phó Trưởng bộ môn Tự động điều khiển

	58 
	Nguyễn Trọng Huân
	Thạc sĩ
	Giảng viên

	59 
	Mạnh Lê Hoàn
	Thạc sĩ
	Giảng viên

	60 
	Nguyễn Thùy Linh 
	Thạc sĩ
	Giảng viên

	61 
	Vũ Hạnh Chiêu
	Thạc sĩ
	Giảng viên

	62 
	Đỗ Huỳnh Thanh Phong
	Thạc sĩ
	Giảng viên

	63 
	Nguyễn Minh Đức Cường
	Thạc sĩ
	Giảng viên

	64 
	Nguyễn Thị Tố Nga
	Thạc sĩ
	Giảng viên

	65 
	Đặng Đức Minh
	Thạc sĩ
	Giảng viên

	66 
	Bốc Minh Trí
	Thạc sĩ
	Giảng viên

	67 
	Ngô Phong Cường
	Thạc sĩ
	Giảng viên

	68 
	Lê Tiến Đạt
	Thạc sĩ
	Giảng viên

	69 
	Nguyễn Minh Đức
	Đại học
	Trưởng bộ môn Điện tử công nghiệp

	70 
	Trần Công Tiến
	Đại học
	Phó Trưởng bộ môn Điện tử công nghiệp

	71 
	Tăng Cẩm Huê
	Đại học
	Phó Trưởng bộ môn Kỹ thuật cơ sở

	72 
	Lê Thế Huân
	Đại học
	Giảng viên

	73 
	Trần Trung Hiếu
	Đại học
	Giảng viên

	74 
	Nguyễn Minh Đức 
	Đại học
	Giảng viên

	75 
	Hồ Thị Anh
	Đại học
	Giảng viên

	76 
	Trần Thị Lệ
	Đại học
	Giảng viên

	77 
	Nguyễn Hồng Đức
	Đại học
	Giảng viên

	78 
	Nguyễn Trần Thanh Nhàn
	Đại học
	Giảng viên

	79 
	Trần Hiếu Trinh
	Đại học
	Giảng viên

	80 
	Nguyễn Thị Ngọc Hiền
	Đại học
	Giảng viên

	81 
	Nguyễn Thùy Dương
	Đại học
	Giảng viên

	KHOA ĐỘNG LỰC

	82 
	Nguyễn Ngọc Phương
	Thạc sĩ
	Trưởng khoa

	83 
	Võ Đắc Thịnh
	Thạc sĩ
	Phó trưởng khoa

	84 
	Nguyễn Anh Tuấn
	Thạc sĩ
	Trưởng bộ môn Điện Ô tô

	85 
	Nguyễn Phụ Thượng Lưu
	Thạc sĩ
	Giảng viên

	86 
	Trần Minh Tuấn
	Thạc sĩ
	Giảng viên

	87 
	Nguyễn Hữu  Mạnh
	Thạc sĩ
	Trưởng bộ môn Gầm Ô tô

	88 
	Phan Anh Tuấn Kiệt
	Thạc sĩ
	Trưởng bộ môn Động cơ dầu

	89 
	Triệu Phú Nguyên
	Thạc sĩ
	Trưởng bộ môn Động cơ xăng

	90 
	Nguyễn Thành Đức
	Thạc sĩ
	Giảng viên

	91 
	Đặng Thái Sơn
	Thạc sĩ
	Giảng viên

	92 
	Nguyễn Minh Thái
	Đại học
	Giảng viên

	93 
	Nguyễn Thái Bình
	Đại học
	Giảng viên

	94 
	Kiều Trung Tín
	Đại học
	Giảng viên

	95 
	Trần Quốc Duy
	Đại học
	Giảng viên

	96 
	Hồ Văn  Hóa
	Đại học
	Giảng viên

	97 
	Phạm Nguyễn Đức Trung
	Đại học
	Giảng viên

	98 
	Nguyễn Thanh Hùng
	Đại học
	Giảng viên

	99 
	Hà Quốc Bảo
	Đại học
	Giảng viên

	100 
	Hoàng Phúc Bảo
	Đại học
	Giảng viên

	101 
	Võ Phước Quang
	Thạc sĩ
	Giảng viên

	102 
	Hà Chí Công
	Thạc sĩ
	Giảng viên

	103 
	Đinh Đồng Hiệp
	Thạc sĩ
	Giảng viên

	104 
	Võ Anh Hào
	Đại học
	Giảng viên

	105 
	Võ Thiện Mỹ
	Đại học
	Giảng viên

	106 
	Đỗ Trọng Quý
	Đại học
	Giảng viên

	107 
	Đặng Thế Huân
	Đại học
	Giảng viên

	108 
	Phan Văn Hòa
	Đại học
	Giảng viên

	109 
	Nguyễn Vũ Xuân Thì
	Đại học
	Giảng viên

	110 
	Trần Đình Khoa
	Đại học
	Giảng viên
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